
Thường 

trú (**)

Tạm trú 

quy đổi

Huyện Tuần Giáo 1.135,423 93.861 93.624 237 x II 91,5

1 Thị trấn Tuần Giáo 17,149 8.865    8.628 237 x V I 44%

2 Xã Pú Xi 121,544 3.624    3.624   x II 100% x

3 Xã Mường Mùn 88,900 6.268    6.268   x I 97% x

4 Xã Mùn Chung 42,409 4.308    4.308 x II 95% x

5 Xã Nà Tòng 37,550 2.884    2.884   x II 100% x

6 Xã Rạng Đông 38,113 4.054    4.054   x II 92% x

7 Xã Phình Sáng 88,159 6.128    6.128   x I 100% x

8 Xã Ta Ma 107,020 4.058    4.058   x II 100% x

9 Xã Pú Nhung 64,809 3.798    3.798   x II 99% x

10 Xã Quài Nưa 52,167 6.508    6.508 x I 92% x

11 Xã Quài Cang 39,129 8.522    8.522 x I 96% x

12 Xã Quài Tở 60,192 9.438    9.438 x I 96% x

13 Xã Tỏa Tình 65,059 2.570    2.570   x II 99% x

14 Xã Tênh Phông 56,845 1.862    1.862   x II 100% x

15 Xã Nà Sáy 31,400 3.142    3.142   x II 100% x

16 Xã Mường Khong 107,168 3.532    3.532   x II 100% x

17 Xã Mường Thín 61,169 3.018    3.018   x II 99% x

18 Xã Chiềng Sinh 18,290 5.390    5.390   x II 96% x

19 Xã Chiềng Đông 38,350 5.892    5.892   x I 99% x

(*) Diện tích tự nhiên theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Điện Biên V/v công bố diện tích tự nhiên đơn vị hành chính các cấp tỉnh Điện Biên

Chưa cập nhận số liệu điều chính địa giới hành chính theo Dự án 513; nhưng không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn của mỗi đơn vị hành chính các cấp

(**) Dân số thường trú, theo số liệu của Thống kê tính đến 31/12/2022.
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DANH SÁCH RÀ SOÁT TIÊU CHUẨN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH HUYỆN, CẤP XÃ

(Kèm theo Công văn số           /UBND-NV ngày      /7/2023 của UBND Huyện Tuần Giáo)
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